
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 225263 Dương Nhã An 03/11/2003 Cà Mau DH22QTK08

2 222078 Khưu Quỳnh Anh 30/09/2004 Cần Thơ DH22QTK08

3 229783 Nguyễn Đặng Thế Anh 01/12/2003 Cà Mau DH22QTK08

4 220318 Nguyễn Thị Kim Anh 14/09/2004 Đăk Nông DH22QTD02

5 223533 Nguyễn Tuyết Như Băng 06/07/2004 Cà Mau DH22QTK06

6 222080 Phạm Tuyết Băng 19/09/2004 Cà Mau DH22YKH05

7 227073 Vương Tuấn Bình 25/07/2004 #N/A DH22YKH05

8 222855 Viên Kim Cương 30/10/2004 Cần Thơ DH22QTK08

9 223905 Nguyễn Văn Trang Đầy 11/01/2004 Kiên Giang DH22YKH05

10 221968 Huỳnh Ngọc Hân 20/06/2004 Cần Thơ DH22QTK06

11 225607 Lâm Gia Hân 01/08/2004 Vĩnh Long DH22YKH05

12 224272 Phan Nhật Hào 23/08/2004 Tây Ninh DH22YKH05

13 239899 Nguyễn Duy Hiển 05/01/2004 #N/A DH23QTS01

14 233842 Trần Huỳnh Mỹ Hoa 29/11/2005 0 DH23YKH02

15 220580 Trừ Nguyễn Thu Hồng 11/08/2004 Cần Thơ DH22QTK06

16 221295 Phạm Thị Kim Nhất Lan 23/11/2004 An Giang DH22QTK08

17 221439 Huỳnh Lê 26/05/2004 An Giang DH22QTK08

18 224649 Nguyễn Thị Trúc Ly 26/09/2004 Hậu Giang DH22QTK08

19 220235 Lê Thái Minh 13/04/2004 Cần Thơ DH22DUO02

20 224665 Đường Ngọc Thùy Ngân 23/02/2003 Cà Mau DH22QTK08

21 222498 Lê Tuyết Nghi 24/11/2004 Cà Mau DH22YKH05

22 225918 Lê Thị Lệ Nguyên 20/06/2004 Cần Thơ DH22QTK08

23 226570 Trần Thị Kim Nguyên 25/08/2004 An Giang DH22QTK08
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24 221028 Huỳnh Trọng Nhân 14/07/2004 Cà Mau DH22YKH05

25 224313 Lý Lạc Nhật 21/06/2004 Kiên Giang DH22YKH05

26 221051 Lê Thị Mỹ Như 17/12/2004 Đồng Tháp DH22QTD02

27 222206 Nguyễn Minh Nhựt 07/10/2004 Cần Thơ DH22QTK08

28 220435 Nguyễn Tấn Pháp 25/06/2004 An Giang DH22QTK08

29 226694 Phan Phong Phú 11/10/2004 An Giang DH22QTK08

30 226860 Nguyễn Văn Quyến 03/07/2004 An Giang DH22QTK08

31 221117 Mai Thị Ngọc Thảo 14/07/2004 Đồng Tháp DH22QTK08

32 222409 Nguyễn Thị Anh Thư 11/04/2004 An Giang DH22QTK08

33 225203 Nguyễn Kim Thùy 26/09/2004 Bạc Liêu DH22NNA02

34 224147 Nguyễn Phùng Hoàng Tiến 12/12/2004 Cần Thơ DH22YKH05

35 223941 Hồ Nguyễn Ngọc Tố 05/11/2004 Bạc Liêu DH22NNA02

36 227088 Châu Ngọc Trân 28/04/2004 Bạc Liêu DH22QTK08

37 223000 Phan Ngọc Trang 30/07/2004 Vĩnh Long DH22YKH05

38 234107 Đặng Thị Diễm Trúc 12/11/2005 0 DH23YKH02

39 224696 Huỳnh Nguyễn Yến Vi 08/06/2004 Kiên Giang DH22YKH05

40 224247 Sơn Thị Tường Vi 05/10/2003 Bạc Liêu DH22QTK08

41 226784 Võ Thị Như Ý 12/07/2004 Cần Thơ DH22QTK08
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